
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Cấp liên thông

1

0170

0704

4190

0097

Phạm Lệ 

Cẩm 
Vân 3585

11/10/2

018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271822339 08/10/2010
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Cẩm Vân

 Quầy 

thuốc

54/2 Gia 

Yên, xã 

Gia Tân 3, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

111 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

111/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

2

0170

0704

4190

0113

Trần Thị Huyền

3882/C

CHN-D-

SYT-

HCM

21/12/2

018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

186930287 22/02/2012
công an 

Nghệ An

Quầy 

thuốc 

Mai 

Huyền

 Quầy 

thuốc

713 ấp 

Trần Cao 

Vân, xã 

Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3875 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 66)

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú



3

0170

0704

4190

0124

Nguyễn 

Phạm 

Ngọc 

Lam

701/ĐN

AI-

CCHN

D

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271522252 08/03/2011 Đồng Nai

Quầy 

Thuốc 

Ngọc 

Lam

 Quầy 

thuốc

Tổ 2, xã 

Hưng Lộc, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2053 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD:2053/Đ

NAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

09/3/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

4

0170

0704

4190

0101

Phạm 

Thị 
Hiền

1080/C

CHN-D-

SYT-

NA

23/01/2

019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

186878677 19/10/2015
Công an 

Nghệ An

Quầy 

thuốc 

Huy 

Hiền

 Quầy 

thuốc

833/24 

Trần Cao 

Vân, xã 

Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3876 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

5

0170

0704

4190

0154

Bùi Thị 

Mỹ 
Lan

5935/H

CM-

CCHN

D

23/05/2

016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

025701364 21/02/2013
công an 

TP HCM

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Pha Nam-

CHI 

NHÁNH 

ĐỒNG 

NAI

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

CN6-LK1, 

CN6-LK2 

Khu phố 7, 

phường 

Thống 

Nhất, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3877 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới



6

0170

0704

4190

0150

Nguyễn 

Bá 
Hoàng

3161/C

CHN-D-

SYT-

HCM

20/06/2

018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271901919 20/06/2018
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Bá 

Hùng

 Quầy 

thuốc

44, ấp 5, xã 

Xuân Tâm, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

3878 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

7

0170

0703

7190

0032

Nghuyễn 

Thị Diệu 
Hiền

417/CC

HN-D-

SYT-

ĐT

07/05/2

018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

341658503 03/06/2016

công an 

Đồng 

Tháp

Quầy 

thuốc 

Trung 

Phát Phát

 Quầy 

thuốc

56, Nguyễn 

Hoàng, tổ 

7, ấp Long 

Đức 1, xã 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3879 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

8

0170

0703

7190

0031

K' Brội

596/LĐ-

CCHN

D

27/06/2

014

Sở Y Tế 

Lâm Đồng

CCHN-D-

SYT-LĐ

Dược 

sĩ Đại 

học

250618988 21/11/2006
Công an 

lâm Đồng

Nhà 

thuốc 

Duy 

Thanh

 Nhà 

thuốc

385 , 

XLHN, khu 

phố 5 B, 

phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

1380 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

1380/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/04/2015(

điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



9

0170

0704

4190

0156

Hà Thị Tuyết 2154/
22/03/2

016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

181906712 03/09/2015

công an 

Nghệ 

Tĩnh

Quầy 

thuốc Hà 

Tuyết

 Quầy 

thuốc

Số 77, 

đường 

Hùng 

Vương, tổ 

8, khu phố 

1, thị trấn 

Trảng 

Bom, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2174 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

2174/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/05/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

10

0170

0704

4190

0159

Đoàn 

Thủy 

Bảo Quế 

Anh 3489
16/07/2

018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271246784 11/10/2011
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Quế Anh 

Đoàn

 Quầy 

thuốc

Tổ 15, Khu 

phố 2, thị 

trấn Trảng 

Bom, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3890 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

11

0170

0704

4190

0183

Ngô Thị 

Hoài 
Phương 3715

16/04/2

019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

276029409 02/03/2019
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hoài 

Phương

 Quầy 

thuốc

65/4 ấp 3, 

xã Lộ 25, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3891 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới



12

0170

0704

4190

0141

Nguyễn 

Thị Kim 
Oanh 2418/

14/09/2

016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271646986 25/02/2016

Công an 

Đồng Nai                                                                

Công an 

Đồng Nai

Quầy 

Thuốc 

Bảo Trân

 Quầy 

thuốc

Số 054, tổ 

3, ấp 5, xã 

Sông Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2747 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

2747/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày 

cấp:28/7/20

17 (Thay đổi 

địa điểm 

kinh doanh, 

điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

13

0170

0704

4190

0132

Trần Thị Diệu 3410
23/05/2

019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272950352 04/01/2018
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Nhi 

Thành 

Phố

 Quầy 

thuốc

141, QL51, 

ấp Long 

Đức, xã 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3892 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

14

0170

0322

2190

0012

Võ Thị Nương

3589/C

CHN-D-

SYT-

LA

18/01/2

019

Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

241623008 16/12/2013
công an 

đăk Lăk

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Quốc 

Khôi

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

98/59, tổ 

41C, khu 

phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3893 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới



15

0170

0322

2190

0010

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

ANH 3545
05/09/2

018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271673454 04/01/2018
Công an 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Vạn An 

Khang

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

48C/70, 

Khu phố 9, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3894 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

Cấp mới

16

0170

0322

2190

0013

Trần Thị Biên

504/CC

HN-D-

SYT-

BTH

12/11/2

018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271873767 08/06/2013
công an 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Trúc hân

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

66, tổ 22, 

khu phố 

4A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3895 15/05/2019 66

809/

QĐ-

SYT

cấp mới


